[bookmark: _Hlk153129105]Tuần 17 (Từ ngày 25/12 đến 29/12/2023)    
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
(Chủ đề)
	Đồ dùng
dạy học

	Hai
25/12

	Thứ nhất
	1
	40
	Chào cờ - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt dưới cờ: Kỉ niệm theo ta.
	TV-

	
	
	2
	92
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	
	3
	93
	Tiếng Việt (N&Ng)
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	
	4
	66
	Toán
	3A3
	Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000 (T1)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	14
	Âm nhạc
	3A3
	Thực hành rèn kĩ năng cuối học kì I
	TV-BGĐT

	
	
	6
	14
	Tin học
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	
	7
	14
	Nếp sống văn minh thanh lịch
	3A3
	Phòng tránh TNTT do các trò chơi nguy hiểm
	TV-BGĐT

	
	
	8
	53
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	- Ôn tập cuối học kỳ 1
	TV-BGĐT

	Ba
26/12

	Thứ nhất
	1
	67
	Toán
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	
	2
	54
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Review (Units 1-4)
	TV-BGĐT

	
	
	3
	94
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000 (T2)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	95
	Tiếng Việt (Viết-Đọc)
	3A3
	Một số bộ phận của thực vật – Tiết 3
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	14
	Mỹ thuật
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	
	6
	14
	Thư viện
	3A3
	HĐ góc chủ đề “ Tiếp bước cha anh”
	TV-BGĐT

	
	
	7
	27
	GDTC
	3A3
	T1: Tạo chậu hoa bằng cách gấp, cắt, dán giấy, bìa màu
	TV-BGĐT

	
	
	8
	66
	HDH
	3A3
	Tiết 3: Phối hợp di chuyển vượt chướng ngại vật thấp với động tác bước ngang và vượt chướng ngại vật cao.
	Còi,…

	Tư
27/12

	Thứ nhất
	1
	96
	Tiếng Việt (Viết)
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	
	2
	27
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Đọc mở rộng
	TV-BGĐT

	
	
	3
	68
	Toán
	3A3
	Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000 (T3)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	25
	TN&XH
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	14
	Đạo đức
	3A3
	HT bài và củng cố kiến thức.
	

	
	
	6
	55
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Ôn tập kiểm tra học kỳ 1
	TV-BGĐT

	
	
	7
	67
	HDH
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	
	8
	68
	HDH - STEM
	3A3
	
	TV-BGĐT

	Năm
28/12

	Thứ nhất
	1
	97
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	
	

	
	
	2
	69
	Toán
	3A3
	Ôn tập biểu thức số (T1)
	TV-BGĐT

	
	
	3
	26
	TN&XH
	3A3
	Chức năng một số bộ phận của thực vật – Tiết 1
	TV-BGĐT

	
	
	4
	41
	HĐTN
	3A3
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Đồ dùng của người thân
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	28
	GDTC
	3A3
	Tiết 4: Ôn phối hợp di chuyển vượt chướng ngại vật thấp với động tác bước ngang và vượt chướng ngại vật cao.
	Còi, …

	
	
	6
	56
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Kiểm tra học kỳ 1 (Nói)
	TV-BGĐT

	
	
	7
	69
	HDH
	3A3
	
	TV-BGĐT

	Sáu
29/12

	Thứ nhất
	1
	98
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	
	2
	28
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Bài 16. Thông tin của em và gia đình trong môi trường số
	TV-BGĐT

	
	
	3
	70
	Toán
	3A3
	Ôn tập biểu thức số (T2)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	14
	Công nghệ
	3A3
	An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	70
	HDH
	3A3
	HT bài và củng cố kiến thức.
	TV-BGĐT

	
	
	6
	14
	T.Anh - Toán
	3A3
	
	Tài liệu
Hoa khen

	
	
	7
	42
	SH lớp - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Câu chuyện yêu thương.
	

	

	TS LSDĐD: 23
        BGĐT: 18

	Ngày 20  tháng 12 năm 2023
Tổ trưởng



    Vũ Kim Ngân





